
STT TÍNH CHẤT ĐƠN VỊ THÀNH PHẦN
PHƯƠNG PHÁP 
THỬ NGHIỆM

KẾT QUẢ
THỬ NGHIỆM

1 Mặt film Dynea nâu keo WBP – Phenolic

2 Loại keo
- MF: Melamine Formaldehyde
                                                                                                                                                                                                                                                                
- PF : Phenol Formaldehyde

- Melamine
- Phenolic

3 Loại gỗ
Cao su, keo, bạch đàn...

(Hardwood: gỗ rừng, gỗ cứng)

4 Kích thước mm
1220 x 2440; 1250 x 2500; hoặc 

theo yêu cầu

5 Độ dày mm 12mm – 15mm – 18mm – 21mm

9 Dung sai độ dày mm ± 0.5mm

7 Tỉ trọng Kg/m3 ≥650 TCVN 7756-4: 2007

8 Độ ẩm % TCVN 7756-3: 2007 7,3

10 Độ trương nở %
(27 ± 2) °C

trong nước 24h
TCVN 7756-5: 2007 4,4

11 Cường độ uốn Mpa TCVN 7756-6: 2007 50,4

12 Chất lượng dán dính Mpa TCVN 7756-9: 2007

13 Độ bền kéo trượt Mpa 0,83

14
Tỷ lệ % phá huỷ trên bề mặt gỗ 
tại vùng chịu kéo

% Over 20

15 Độ bền kéo vuông góc mặt ván Mpa TCVN 7756-7: 2007 1,50

16
Độ bền bám dính đinh vít
- Bề mặt
- Bề cạnh

kN TCVN 7756-11: 2007
- 2,22
- 1,47

17 Tái sử dụng (2 mặt) Lần
- Keo Melamine: 6-8 lần
- Keo Phenol: > 10 lần                                                                                                                                                                                                                                   
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